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HẠNG SẢN XUẤT
BẬC CHỊU LỬA



HẠNG A

HẠNG B

HẠNG C

HẠNG E

HẠNG D

HẠNG SẢN XUẤT LÀ GÌ?

Lưu ý: Nhà bố trí nhiều công năng khác
nhau thì hạng sản xuất xác định theo % 
và diện tích phòng



BẬC CHỊU LỬA LÀ GÌ?

Lưu ý: Bậc chịu lửa và cấp công trình là 2 khái niệm độc lập nhau

Đặc trưng phân bậc của nhà, công trình và khoang cháy, được xác định
bởi giới hạn chịu lửa của các kết cấu/ cấu kiện sử dụng để xây dựng.



R:   Load bearing capcity
Khả năng chịu tải

I: Thermol insulation
Khả năng cách nhiệt
Hạn chế sự tăng nhiệt độ

E: Integrity/ Fire nonconductive
Tính toàn vẹn/ Ngăn lửa & khí nóng
truyền qua

W: Khả năng hạn chế bức xạ nhiệt
dành cho kính

R, E, I, W LÀ GÌ?

EW

R

EI

E

REI



Nâng diện tích
khoang cháy

TẠI SAO 
PHẢI NÂNG 

BẬC CHỊU LỬA

NÂNG BẬC CHỊU LỬA ĐỂ NÂNG DIỆN TÍCH KHOANG CHÁY



Giảm khoảng cách
giữa các nhà

TẠI SAO 
PHẢI NÂNG 

BẬC CHỊU LỬA

NÂNG BẬC CHỊU LỬA ĐỂ GIẢM KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC NHÀ



HẠNG SẢN XUẤT -
BẬC CHỊU LỬA

 SỐ TẦNG
 HẠNG SẢN XUẤT
 DIỆN TÍCH KHOANG CHÁY

MỐI LIÊN QUAN GIỮA HẠNG SẢN XUẤT VÀ BẬC CHỊU LỬA



CEO FORUM

CÁC THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN
NHÀ THÉP CÔNG NGHIỆP



1. KHÔNG BẮT BUỘC ÁP DỤNG QC CHO CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỬA CHỮA

QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Áp dụng cả khi thay mới & cải
tạo, sửa chữa (đổi công năng, 
mặt bằng, kết cấu)

Chỉ áp dụng với các công trình cải tạo, sửa chữa khi
làm tăng tính nguy hiểm cháy của công trình.

1.1.4 Quy chuẩn 06/2022
Chỉ áp dụng với chiều hướng khi
tăng tính nguy hiểm cháy

Không cần áp dụng
QC06-2022

Presenter Notes
Presentation Notes
QC 06-20221.1.4 Quy chuẩn này áp dụng khi xây dựng mới các nhà và công trình nêu tại 1.1.2, hoặc trong phạm vi những thay đổi sau:�a) Cải tạo, sửa chữa làm thay đổi công năng của gian phòng, khoang cháy hoặc nhà;�b) Cải tạo, sửa chữa làm thay đổi các giải pháp thoát nạn của gian phòng, khoang cháy hoặc nhà;�c) Cải tạo, sửa chữa làm tăng tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng, hoặc làm giảm giới hạn chịu lửa của kết cấu;�d) Cải tạo, sửa chữa làm thay đổi hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, khoang cháy và nhà theo hướng tăng tính nguy hiểm cháy;



2. THÊM QUY TRÌNH NẾU CẦN THAY ĐỔI QUY CHUẨN ÁP DỤNG

Bộ XD thẩm duyệt

Cục PCCC thẩm duyệt

QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Nếu thay đổi Quy chuẩn:
Luận chứng, giải pháp
 cơ quan PCCC thẩm duyệt

Thay đổi yêu cầu Quy chuẩn:
Luận chứng, giải pháp
 Bộ XD thống nhất, cơ quan PCCC 
thẩm duyệt

Thuận lợi: Có tiếng nói chuyên ngành nói chung

Khó khăn: Thêm quy trình



3. THÊM ĐỊNH NGHĨA KHOANG CHÁY, THÊM Y/C CHO VẬT LIỆU BAO CHE

QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Bậc chịu lửa xác định bắng giới hạn
chịu lửa các kết cấu xây dựng chính 

Bậc chịu lửa của nhà, công trình, khoang cháy
Xác định bằng giới hạn chịu lửa các kết cấu/cấu kiện sử dụng 
để xây dựng nhà, công trình và khoang cháy đó.

Khó khăn: Vật liệu bao che phải
đáp ứng yêu cầu chịu lửa thì mới
đạt được bậc chịu lửa

Vách bao che

Mái lợp



Công năng chính: 
nhà kho

4. KHÔNG CẦN VÁCH NGĂN CHÁY KHI CÔNG NĂNG PHỤ <10%

QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Công năng khác nhau, phải có
vách ngăn cháy

Không cần vách ngăn cháy khi:
• Công năng phụ <10% (Quản đốc, lấy mẫu, vệ sinh…)
• Công năng chính >90%

Tạo điều kiện dễ hơn
cho nhà công nghiệp

Phòng
điều hành



QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Cửa EI (không
phân biệt có kính
hay không)

Cửa EI, kính EW
Tạo điều kiện
cho vật liệu kính
(đạt W dễ hơn
đạt I)

Màn ngăn cháy
phải EI 60

Mở rộng phạm vi 
áp dụng

5. GIẢM YÊU CẦU CHỊU LỬA VỚI KÍNH, MÀN NGĂN CHÁY



Nhà 1

Nhà 2

L1

L2

QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Diện tích tường ngoài không bảo
vệ đến 40%
Tường ngoài E15/30

Tường ngoài không yêu cầu chống cháy khi thỏa đủ
các điều kiện:
Nhà có sprinkler; Khoảng cách theo phụ lục E; Tường
ngoại vật liệu không cháy cấp K0

Theo chú thích 6 bảng 4, QC06:2022
Tạo điều kiện cho nhà Công nghiệp

Min 3m; hạng A, B là 9m

6. GIẢM YÊU CẦU CHỐNG CHÁY CỦA TƯỜNG NGOÀI KHI THỎA ĐIỀU KIỆN



Min 6.1 m

QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Lợp mái RE15/30
Xà gồ R15/30

Tấm lợp mái (kể cả xà gồ, cách nhiệt) cách sàn nhà tối thiếu 6.1m thì không yêu cầu.
Áp dụng cho nhà kho, nhà sản xuất F5 hạng D, E; trụ ở, sân vận động, nhà ga.

Tạo điều kiện cho nhà
công nghiệp

7. BỎ YÊU CẦU CHỐNG CHÁY CỦA TẤM LỢP MÁI KHI CHIỀU CAO MÁI >6.1M



QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Đường và bãi đổ khó bố trí theo chu vi Cho phép bố trí không theo chu vi
Quy định trong Bảng 16
Tháo gỡ các nhà có giá đỡ, cầu ống băng
ngang đường giao thông. Hoặc các nhà lõm hẹp.

8. GIẢM YÊU CẦU BÃI ĐỖ XE PCCC KHI VƯỚNG CẦU ỐNG, GIÁ ĐỠ

Không cần làm bãi đỗ xe
PCCC tại vị trí có cầu ống
băng qua



Phải chứng minh
Phải chứng minh

9. YÊU CẦU CAO HƠN ĐỐI VỚI VẬT LIỆU BAO CHE

QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Cho phép sử dụng các kết
cấu thép không bọc bảo vệ

 Yêu cầu về E: Không cần thử nghiệm hoặc thuyết minh tính toán nếu
thỏa khoảng cách an toàn chống cháy lan. Nếu không, cần tính toán
hoặc thử nghiệm.

 Yêu cầu về R: Có thể bỏ tiêu chí R nếu tấm mái không có tải đặt lên. 
Nếu không, cần tính toán trong thuyết minh thiết kế hoặc thử nghiệm.

Khó khăn cho kết
cấu vật liệu bao che
thép



QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Cho phép sử dụng kết cấu
thép không bọc bảo vệ.
Test các cấu kiện.

Khi giới hạn chịu lửa tối thiểu của các cấu kiện được yêu cầu là R 15 
(RE 15, REI 15) thì cho phép sử dụng các kết cấu thép không bọc 
bảo vệ nếu giới hạn chịu lửa của chúng theo kết quả thử nghiệm
hoặc theo tính toán từ R 8 trở lên, hoặc hệ số tiết diện Am/V nhỏ 
hơn hoặc bằng 250 m-1

Mục 2.5.3.3 Bảng 4.
Thêm hướng chứng minh
GHCL cho kết cấu thép

10. THÊM HƯỚNG TÍNH TOÁN GHCL ĐỐI VỚI KẾT CẤU CHỊU LỰC CỘT KÈO

QC06 - 2022
• Có thể tính toán đạt giới hạn chịu lửa R
• Hoặc kết hợp thuyết minh tính toán + sơn chống

cháy.

QC06-2021



Tầng áp mái
Không Y/C Khi có trần REI

QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Không đề cập
Không yêu cầu GHCL với kết cấu thép mái khi có tầng áp mái.
Nhưng sàn tầng (trần) áp mái phải đạt GHCL.

Tạo điều kiện cho nhà Công nghiệp
Nhưng sàn trần treo phải test REI

11. GIẢM YÊU CẦU GHCL CỦA CẤU KIỆN MÁI KHI CÓ TRẦN TREO/ BẢN SÀN



QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Bậc I,II :không nói rõ diện tích khoang cháy theo tiêu
chuẩn nào
Bậc III
• Hạng C: 2600-5200m2
• Hạng D: 3500-6500m2
• Hạng E: 3500-7800m2
• Hạng A,B: Tối thiểu bậc II
Bậc IV: 2600-3500m2. Chỉ được 1 tầng
Bậc V: 1200m2 (C) và 2600m2 (E). Chỉ được 1 tầng

Hạng C, D, E: Khoang cháy tăng từ 2 lần đến
không hạn chế
Hạng A,B: Mở rộng cho bậc III, IV . 1 tầng
3500m2

Tăng diện tích
khoang cháy

Nhà sản xuất và nhà kho

Hạng sản
xuất

Số tầng Bậc chịu lửa

A, B - I, II
C, D, E >3 I, II

C 2-3 III
C, D, E 1 IV, V

12. TĂNG DIỆN TÍCH KHOANG CHÁY VÀ CÔNG NĂNG SỬ DỤNG VỚI NHÀ SẢN XUẤT



QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Khi trong các gian phòng kho có hệ thống chữa cháy tự động
thì được phép tăng lên đối đa 2 lần.

Nhà bậc IV và V không được nhân đôi khoang
cháy khi có sprinkler

Hạn chế với nhà
kho bậc IV, V

7800 m2 x 2 7800 m2 7800 m2 7800 m2

NHÀ KHO HẠNG C BẬC IV, CÓ SPRINKLER NHÀ KHO HẠNG C BẬC IV, CÓ SPRINKLER

13. DIỆN TÍCH KHOANG CHÁY KHÓ HƠN VỚI NHÀ KHO BẬC IV, V 

7800 m2 x 2 7800 m2 x 2



QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú

Kho hàng có hạng nguy hiểm cháy nổ C, 
giá đỡ nhiều tầng phải được bố trí trong 
nhà 1 tầng.

Kho hàng có hạng nguy hiểm cháy nổ C, 
giá đỡ cao tầng phải được bố trí trong 
nhà 1 tầng.

Định nghĩa rõ giá đỡ cao tầng là giá đỡ
có chiều cao chất hàng trên 5.5m

14. ĐỊNH NGHĨA RÕ HƠN VỀ KỆ HÀNG CAO TẦNG



QC06-2021 QC06-2022 Ghi chú
Phụ lục F - Tất cả đều phải test với các cấu kiện:
• Vách ngăn cháy
• Cột thép bọc thạch cao, phun vữa
• Dầm thép bọc thạch cao, phun vữa
• Cột và dầm bằng nhôm
• Sàn bằng gỗ
• Vật liệu kính ngăn cháy

Hạn chế giải pháp

15. BỎ BỚT CÁC VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY KÉM TIN TƯỞNG



THUẬN LỢI HƠN

THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN

 Không bắt buộc áp dụng quy chuẩn cho công
trình cải tạo, sửa chữa

 Không cần vách ngăn cháy khi công năng phụ
<10%

 Giảm yêu cầu chịu lửa với kính, màn ngăn cháy
 Giảm yêu cầu chống cháy của tường ngoài khi

đủ điều kiện
 Bỏ yêu cầu chống cháy của tấm lợp mái khi

chiều cao mái >6.1m
 Giảm bớt yêu cầu bãi đỗ xe pccc khi vướng cầu

ống, giá đỡ
 Tăng diện tích khoang cháy và công năng sử

dụng với nhà sản xuất

 Thêm quy trình nếu cần thay đổi
tiêu chuẩn áp dụng

 Thêm định nghĩa khoang cháy, 
thêm y/c cho vật liệu bao che

 Thêm hướng chứng minh GHCL
đối với cấu kiện chịu lực cột kèo

 Giảm yêu cầu GHCL của cấu
kiện mái khi có trần treo/ bản sàn

 Yêu cầu cao hơn đối với vật
liệu bao che

 Diện tích khoang cháy khó
hơn với nhà kho bậc IV, V 

 Định nghĩa rõ hơn về kệ
hàng cao tầng

 Bỏ bớt các vật liệu chống
cháy kém tin tưởng

KHÓ KHĂN HƠN

TỔNG HỢP NHỮNG THAY ĐỔI



CEO FORUM

HƯỚNG DẪN & THÁO GỠ
VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN



Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Hàn Quốc

DOANH NGHIỆP, BÁO CHÍ LÊN TIẾNG VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Các báo chí đồng loạt lên tiếng



Ngày 05/04, Công điện Thủ Tướng Ngày 11/04 ,Công văn của Bộ XD &
Bộ Công An hướng dẫn tháo gỡ.

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÁO GỠ VƯỚNG MẮC CHO DOANH NGHIỆP



MỘT SỐ HƯỚNG DẪN, THÁO GỠ

Công văn 1091, Cục Cảnh Sát PCCC & CNCH

Mái và vách tôn:
• Giới hạn chịu lửa E không cần thử nghiệm nếu nhà xưởng đạt khoảng cách an toàn PCCC

(theo phụ lục E và chú thích 6, bảng 4 QC06:2022). Nếu không, cần tính toán trong thuyết minh
hoặc thử nghiệm.

• Giới hạn chịu lửa R có thể bỏ nếu mái không có tải đặt lên (VD không đặt tải solar panel). Nếu
không, cần tính toán trong thuyết minh hoặc thử nghiệm.
(hiện nay tính toán theo EUROCODE & chỉ có một vài đơn vị tính được).



MỘT SỐ LOẠI SƠN CHỐNG CHÁY ĐƯỢC CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

QC06/2022 đã có hướng gỡ vướng mắc cho kết cấu chịu lực:

• Có thể kết hợp tính toán + sơn chống cháy có kiểm định và
bảng tra (Hiện nay có 3 nhà cung cấp sơn tại VN đã có kiểm
định cho loại nhà xưởng thông dụng)

Sơn NTS 101

Chứng nhận kiểm định vật liệu chống cháy

Sơn ICONER

Phạm vi áp dụng trực tiếp kết quả thử nghiệm chịu lửa của mẫu kết cấu: 
• Kết cấu cột/dầm thép tiết diện hở (thép hình I, H, L,C,T) có hệ số tiết 

diện (Hp/A hoặc Am/V) không lớn hơn 341 (m-1 )
• Làm bằng thép có giới hạn chảy fy= 345 MPa hoặc nhỏ hơn



Thank you.
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